	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
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ĐỀ DỰ BỊ



( Đề lẻ - Đề gồm 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
Năm học: 2025 – 2026
Môn: Lịch Sử và Địa Lí 8
Thời gian làm bài: 60 phút
 Ngày kiểm tra: 29/10/2025
    Tiết PPCT: 9



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Về vị trí địa lý, phía Bắc nước ta giáp với quốc gia nào sau đây?
A. Lào                   B. Campuchia                C. Thái Lan                 D. Trung Quốc
Câu 2. Việt Nam có vị trí cầu nối giữa các lục địa nào sau đây?
A. Nam Mĩ với Á - Âu.               		B. Á - Âu với Thái Bình Dương.
C. Ô-xtrây-li-a với Á - Âu.         		D. Bắc Mĩ với Thái Bình Dương.
Câu 3. Khu vực có bờ biển bồi tụ thích hợp cho việc phát triển
A. khai thác khoáng sản.                           	B. nuôi trồng thủy sản.
C. phát triển đường biển.                          	D. xây dựng cảng biển.
Câu 4. Hai quần đảo xa bờ của nước ta là:
A. Cồn Cỏ và Hoàng Sa.                                 B. Lý Sơn và Trường Sa.
C. Hoàng Sa và Trường Sa.                            D. Trường Sa và Côn Đảo.
Câu 5. Ở Việt Nam, địa hình đồng bằng chiếm
A. 2/3 diện tích đất liền.                 		 B. 1/2 diện tích đất liền.
C. 3/4 diện tích đất liền.                 		 D. 1/4 diện tích đất liền.
Câu 6. “Cao nguyên badan xếp tầng” phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi nào của nước ta?
A. Tây Bắc.                                                    B. Đông Bắc.
C. Trường Sơn Bắc.                                       D. Trường Sơn Nam.
Câu 7. Địa hình nước ta có hướng chủ yếu nào dưới đây?
A. Tây Bắc - Đông Nam và Tây đông.            B. Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung.
C. Tây Đông và Đông Bắc - Tây Nam.           D. Vòng cung và Đông Bắc - Tây Nam.
Câu 8. Đường bờ biển nước ta kéo dài 3260 km từ
A. Hải Phòng đến Cần Thơ.              		 B. Móng Cái đến Hà Tiên.
C. Thái Bình đến Cà Mau.                		 D. Quảng Ninh đến Kiên Giang.
Câu 9. Thắng lợi của cuộc cách mạng tư sản Anh (1642 - 1688) đã
A. mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Anh.
B. đưa tới sự thiết lập của chế độ quân chủ chuyên chế.
C. lật đổ sự tồn tại của chế độ quân chủ lập hiến ở Anh.
D. đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền ở Anh.
Câu 10. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?
A. Chính phủ Anh ra lệnh đóng cửa cảng Bô-xtơn sau sự kiện “chè Bô-xtơn”.
B. Chính phủ Anh cho phép công ty Đông Ấn độc quyền buôn bán chè ở Bắc Mỹ.
C. Thực dân Anh tấn công Bắc Mĩ khi các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi Anh.
D. Chính sách cai trị của Anh xâm phạm đến quyền tự do và sự phát triển của Bắc Mỹ.
Câu 11. Văn kiện nào dưới đây đã xác định quyền con người và quyền độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?
A. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.		B. Tuyên ngôn Giải phóng.
C. Tuyên ngôn Độc lập.					D. Tuyên ngôn hòa bình.
Câu 12. Ở Pháp, vào cuối thế kỉ XVIII, những đẳng cấp nào không phải đóng thuế?
A. Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba.				B. Tăng lữ Giáo hội và Quý tộc.
C. Đẳng cấp thứ ba và Tăng lữ.				D. Giai cấp tư sản và nông dân.
Câu 13. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình nước Pháp cuối thế kỉ XVIII?
A. Chế độ quân chủ lập hiến kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế.
B. Sản xuất nông nghiệp lạc hậu, mất mùa thường xuyên diễn ra.
C. Trào lưu Triết học Ánh sáng được đón nhận rộng rãi trong xã hội.
D. Trật tự ba đẳng cấp ngày càng khoét sâu mâu thuẫn trong xã hội.
Câu 14. Cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX, quốc gia đầu tiên ở châu Âu tiến lên con đường công nghiệp hóa là
A. Anh.		B. Tây Ban Nha.		C. Đức.			D. Pháp.
Câu 15. Đến đầu thế kỉ XIX, nhờ tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp, nước Anh đã vươn lên trở thành
A. “nông trường của thế giới”.
B. “công xưởng của thế giới”.
C. “cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới”.
D. “cường quốc nông nghiệp hàng đầu thế giới”.
Câu 16. Những thành tựu đạt được cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX) đã đưa con người bước sang thời đại
A. “văn minh thông tin”.				B. “văn minh trí tuệ”.
C. “văn minh công nghiệp”.			D. “văn minh nông nghiệp”.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (2,0 điểm)
Câu 17. Đọc đoạn thông tin và chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a), b), c), d) sau đây.
   Nước ta nằm ở phía đông của bán đảo Đông Dương, phần đất liền tiếp giáp với 3 quốc gia. Trên biển, Việt Nam có chung biển Đông với nhiều quốc gia khác. Nước ta nằm ở vị trí trung chuyển của các tuyến đường hàng hải và hàng không quốc tế, cũng như các tuyến đường bộ, đường sắt xuyên Á. 
	                                            Nhận định
	Đ
	S

	a) Ba quốc gia tiếp giáp với nước ta trên đất liền là: Trung Quốc, Campuchia, Lào.  
	
	

	b) Nước ta là cửa ngõ thông ra biển của hầu hết các quốc gia trong khu vực.
	
	

	c) Vị trí địa lí đã tạo thuận lợi cho nước ta mở rộng giao lưu, phát triển các ngành kinh tế biển.
	
	

	d) Vị trí địa lí đã tạo nhiều thuận lợi cho nước ta trong việc bảo vệ an ninh quốc phòng.
	
	


Câu 18. Hãy xác định câu đúng hoặc sai về nội dung lịch sử
	                                            Nhận định
	Đ
	S

	a) Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất khởi đầu ở nước Anh vào cuối thế kỷ XVIII với việc phát minh ra máy hơi nước.
	
	

	b) Một trong những hệ quả quan trọng của Cách mạng công nghiệp là làm nảy sinh hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.
	
	

	c) Cuộc Cách mạng công nghiệp đã đưa nền sản xuất từ công trường thủ công lên quy mô lớn, tạo ra năng suất lao động cao hơn hẳn.
	
	

	d) Cách mạng công nghiệp đã giúp cải thiện đáng kể điều kiện sống và làm việc của đại đa số công nhân ngay từ giai đoạn đầu. 
	
	



PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm) 
Câu 19. (1,5 điểm):
a) Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy chứng minh địa hình nước ta chịu tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa (1,0 điểm) 
b) Viết báo cáo ngắn về thế mạnh của dạng địa hình đến phát triển kinh tế ở địa phương nơi em đang sinh sống (0,5 điểm)
Câu 20. (0,5 điểm): Dựa vào At lát địa lí Việt Nam (trang Địa hình) và kiến thức đã học, hãy cho biết vì sao đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam?
Câu 21. (2,0 điểm): Trình bày đặc điểm chính của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ? Câu nào trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Hợp chúng quốc Mỹ được Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn cho bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (2 - 9 - 1945)?
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(Đề chẵn - Đề gồm 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 
Năm học: 2025 – 2026
Môn: Lịch Sử và Địa Lí 8
Thời gian làm bài: 60 phút
 Ngày kiểm tra: 29/10/2025
    Tiết PPCT: 9



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (4,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Về vị trí địa lý, phía Bắc nước ta giáp với quốc gia nào sau đây?
A. Lào                   B. Campuchia                C. Thái Lan                 D. Trung Quốc
Câu 2. Việt Nam có vị trí cầu nối giữa các lục địa nào sau đây?
A. Nam Mĩ với Á - Âu.               		 B. Á - Âu với Thái Bình Dương.
C. Ô-xtrây-li-a với Á - Âu.         		 D. Bắc Mĩ với Thái Bình Dương.
Câu 3. Khu vực có bờ biển bồi tụ thích hợp cho việc phát triển
A. khai thác khoáng sản.                           	B. nuôi trồng thủy sản.
C. phát triển đường biển.                          	D. xây dựng cảng biển.
Câu 4. Hai quần đảo xa bờ của nước ta là:
A. Cồn Cỏ và Hoàng Sa.                                  B. Lý Sơn và Trường Sa.
C. Hoàng Sa và Trường Sa.                             D. Trường Sa và Côn Đảo.
Câu 5. Ở Việt Nam, địa hình đồng bằng chiếm
A. 2/3 diện tích đất liền.                  		B. 1/2 diện tích đất liền.
C. 3/4 diện tích đất liền.                  		D. 1/4 diện tích đất liền.
Câu 6. “Cao nguyên badan xếp tầng” phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi nào của nước ta?
A. Tây Bắc.                                                    B. Đông Bắc.
C. Trường Sơn Bắc.                                      D. Trường Sơn Nam.
Câu 7. Địa hình nước ta có hướng chủ yếu nào dưới đây?
A. Tây Bắc - Đông Nam và Tây đông.            B. Tây Bắc - Đông Nam và vòng cung.
C. Tây Đông và Đông Bắc - Tây Nam.          D. Vòng cung và Đông Bắc - Tây Nam.
Câu 8. Đường bờ biển nước ta kéo dài 3260 km từ
A. Hải Phòng đến Cần Thơ.               		B. Móng Cái đến Hà Tiên.
C. Thái Bình đến Cà Mau.                		D. Quảng Ninh đến Kiên Giang.
Câu 9. Thắng lợi của cuộc cách mạng tư sản Anh (1642 - 1688) đã
A. mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Anh.
B. đưa tới sự thiết lập của chế độ quân chủ chuyên chế.
C. lật đổ sự tồn tại của chế độ quân chủ lập hiến ở Anh.
D. đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền ở Anh.
Câu 10. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?
A. Chính phủ Anh ra lệnh đóng cửa cảng Bô-xtơn sau sự kiện “chè Bô-xtơn”.
B. Chính phủ Anh cho phép công ty Đông Ấn độc quyền buôn bán chè ở Bắc Mỹ.
C. Thực dân Anh tấn công Bắc Mĩ khi các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi Anh.
D. Chính sách cai trị của Anh xâm phạm đến quyền tự do và sự phát triển của Bắc Mỹ.
Câu 11. Văn kiện nào dưới đây đã xác định quyền con người và quyền độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ?
A. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.		B. Tuyên ngôn Giải phóng.
C. Tuyên ngôn Độc lập.					D. Tuyên ngôn hòa bình.
Câu 12. Ở Pháp, vào cuối thế kỉ XVIII, những đẳng cấp nào không phải đóng thuế?
A. Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba.				B. Tăng lữ Giáo hội và Quý tộc.
C. Đẳng cấp thứ ba và Tăng lữ.				D. Giai cấp tư sản và nông dân.
Câu 13. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình nước Pháp cuối thế kỉ XVIII?
A. Chế độ quân chủ lập hiến kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế.
B. Sản xuất nông nghiệp lạc hậu, mất mùa thường xuyên diễn ra.
C. Trào lưu Triết học Ánh sáng được đón nhận rộng rãi trong xã hội.
D. Trật tự ba đẳng cấp ngày càng khoét sâu mâu thuẫn trong xã hội.
Câu 14. Cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX, quốc gia đầu tiên ở châu Âu tiến lên con đường công nghiệp hóa là
A. Anh.		B. Tây Ban Nha.		C. Đức.			D. Pháp.
Câu 15. Đến đầu thế kỉ XIX, nhờ tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp, nước Anh đã vươn lên trở thành
A. “nông trường của thế giới”.
B. “công xưởng của thế giới”.
C. “cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới”.
D. “cường quốc nông nghiệp hàng đầu thế giới”.
Câu 16. Những thành tựu đạt được cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX) đã đưa con người bước sang thời đại
A. “văn minh thông tin”.				B. “văn minh trí tuệ”.
C. “văn minh công nghiệp”.			D. “văn minh nông nghiệp”.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (2,0 điểm)
Câu 17. Đọc đoạn thông tin và chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a), b), c), d) sau đây.
   Nước ta nằm ở phía đông của bán đảo Đông Dương, phần đất liền tiếp giáp với 3 quốc gia. Trên biển, Việt Nam có chung biển Đông với nhiều quốc gia khác. Nước ta nằm ở vị trí trung chuyển của các tuyến đường hàng hải và hàng không quốc tế, cũng như các tuyến đường bộ, đường sắt xuyên Á. 
	                                            Nhận định
	Đ
	S

	a) Vị trí địa lí đã tạo nhiều thuận lợi cho nước ta trong việc bảo vệ an ninh quốc phòng.
	
	

	b) Vị trí địa lí đã tạo thuận lợi cho nước ta mở rộng giao lưu, phát triển các ngành kinh tế biển. 
	
	

	c) Nước ta là cửa ngõ thông ra biển của hầu hết các quốc gia trong khu vực.
	
	

	d) Ba quốc gia tiếp giáp với nước ta trên đất liền là: Trung Quốc, Campuchia, Lào.  
	
	



Câu 18. Hãy xác định câu đúng hoặc sai về nội dung lịch sử
	                                            Nhận định
	Đ
	S

	a) Cách mạng công nghiệp đã giúp cải thiện đáng kể điều kiện sống và làm việc của đại đa số công nhân ngay từ giai đoạn đầu.
	
	

	b) Một trong những hệ quả quan trọng của Cách mạng công nghiệp là làm nảy sinh hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.
	
	

	c) Cuộc Cách mạng công nghiệp đã đưa nền sản xuất từ công trường thủ công lên quy mô lớn, tạo ra năng suất lao động cao hơn hẳn.
	
	

	d) Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất khởi đầu ở nước Anh vào cuối thế kỷ XVIII với việc phát minh ra máy hơi nước. 
	
	



PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm) 
Câu 19. (1,5 điểm):
a) Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy chứng minh địa hình nước ta có tính chất phân bậc khá rõ rệt. Hãy kể tên một số cao nguyên badan ở khu vực Trường Sơn Nam nước ta.(1,0 điểm) 
b) Viết báo cáo ngắn về thế mạnh của dạng địa hình đồi, núi đến phát triển kinh tế (0,5 điểm)
Câu 20. (0,5 điểm): Dựa vào At lát địa lí Việt Nam (trang Địa hình) và kiến thức đã học, hãy cho biết địa hình nước ta có mấy hướng chính và kể tên một số dãy núi điển hình cho mỗi hướng?
Câu 21. (2,0 điểm):  Trình bày thành tựu tiêu biểu nhất của cách mạng công nghiệp ở Anh. Giải thích vì sao em lựa chọn thành tựu đó ?

………………………………………HẾT………………………………………….

                                         Chúc các em làm bài tốt
